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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp 
hàng hóa tập trung năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 


Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung năm 2021, nhiệm vụ năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, sự hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan, ban ngành tỉnh và sự đồng lòng của chính quyền và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mới ra đời, các nguồn vốn được phân bổ sớm, kịp thời giúp huyện chủ động trong quá trình triển khai thực hiện.

- Nhận thức của đại bộ phận Nhân dân ngày càng được nâng lên, đã chủ động hơn trong sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi mới đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1.2. Khó khăn

- Tình hình thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp.
- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giá vật tư nông nghiệp, con giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội ... gây khó khăn sản xuất nông nghiệp.

2. Kết quả đạt được năm 2021

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các kế hoạch về thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII, phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện từng lĩnh vực cụ thể bảo đảm phù hợp với điều kiện địa phương
. 
2.2. Kết quả thực hiện Nghị quyết
a) Về trồng trọt
(1) Sản xuất hàng hóa: Xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung tại các xã, thị trấn có bản đồ quy hoạch vùng cụ thể là cơ sở để thực hiện cho cả giai đoạn. Năm 2020, diện tích lúa hàng hóa tập trung đạt 1.415 ha/KH 1.400 ha, đạt 101,1% KH năm và 94,3% NQ; sản lượng ước đạt 7.577,9 tấn/KH 7.500 tấn đạt 107,1% kế hoạch năm 2021 và 101%NQ. Trong đó:
- Diện tích lúa đặc sản Séng cù tập trung 345 ha
, năng suất 50,08 tạ/ha, sản lượng 1.727,9 tấn. Với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ tất cả chi phí (gồm giống, vật tư nông nghiệp, công lao động) là 48,2 triệu đồng/ha, cao hơn các giống lúa khác 18- 24,1 triệu đồng/ha.
- Diện tích lúa Tan Pỏm 61,13 ha tại xã Tà Hừa, năng suất 50,6 tạ/ha, sản lượng 309,3 tấn. Với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ tất cả chi phí (gồm giống, vật tư nông nghiệp, công lao động) là 49 triệu đồng/ha, cao hơn các giống lúa nếp khác 17,5 – 20 triệu đồng/ha.
- Diện tích lúa hàng hóa khác (Hương Thơm, Bắc thơm, Japonica...) 1.009 ha, năng suất 54,9 tạ/ha; sản lượng 5.540,7 tấn. Với giá bán trung bình 9.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ tất cả chi phí (gồm giống, vật tư nông nghiệp, công lao động) là 27 triệu đồng/ha, cao hơn lúa ngoài sản xuất hàng hóa từ 5,5 - 7 triệu đồng/ha. 
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sản xuất lúa hàng hóa áp dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, trong đó chủ yếu tập trung chủ yếu việc gieo cấy đúng mật độ, khoảng cách để hạn chế sâu bệnh hại, bón phân bón cân đối, hợp lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thuốc, đúng thời điểm, đảm bảo thời gian cách ly, ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học. Diện tích thực hiện ước đạt 340 ha.

(2) Sản xuất ngô: Thực hiện 1.940,5ha/KH 1.660 ha, đạt 116,9% kế hoạch và chỉ tiêu NQ, trong đó vận động Nhân dân các xã Mường Kim, Mường Cang, Hua Nà, Mường Than thực hiện tăng vụ sản xuất ngô đông đạt 92 ha. Sản lượng ước đạt 7405 tấn/KH 7.500 tấn đạt 98,7% kế hoạch, chỉ tiêu NQ. Với giá bán bình quân 7.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ tất cả chi phí (gồm giống, vật tư nông nghiệp, công lao động) là 15,1 triệu đồng/ha.
(3) Cây chè: Tổng DT chè 1.556,19 ha/1547 ha đạt 100,6% KH năm và 100,6% NQ. Trong đó trồng mới được 209 ha/KH 200 ha, đạt 104,5% kế hoạch năm 2021 và đạt 30,7% NQ. Sản lượng chè búp tươi 4.000 tấn/KH 4.944 tấn, đạt 80,9% kế hoạch năm và đạt 40%NQ. Với giá bán trung bình 6.000 đồng/kg, lãi thu được sau khi trừ chi phí (vật tư nông nghiệp, công lao động) là 18,8 triệu đồng/ha. Ngoài ra, chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích chè hiện có, đặc biệt khâu bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trên cây chè.
(4) Cây ăn quả: Tổng DT cây ăn quả 306,2 ha, trong đó duy trì 261 ha cây ăn quả hiện có, và thực hiện trồng mới 45,2 ha đạt 150,7% kế hoạch năm 2021 và đạt 115,9% NQ. 
Trong đó có 80,46 ha cây ăn quả thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đến thời điểm hiện tại đã có chuỗi liên kết ổi Đài Loan và chanh leo cho thu hoạch thường xuyên, diện tích còn lại đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản - ra quả bói. Đối với chanh leo giá trị thu mua đạt 650 triệu đồng, tương đương 41,7 triệu đồng/ha/năm; Ổi Đài Loan lợi nhuận sau khi trừ chi phí ước đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm.
(5) Cây Mắc ca: Tổng DT mắc ca 1.345,48 ha/KH 1.200 ha đạt 112,1% KH năm và 67,3% NQ. Trong đó trồng mới 412 ha
/266 ha đạt 142,6% KH năm và 38,4%NQ. Diện tích cây mắc ca trên địa bàn huyện hiện chưa cho thu hoạch. 

b) Về chăn nuôi, thủy sản 

(6) Toàn huyện hiện có 26 cơ sở
/KH 20 cơ sở chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) với quy mô từ 20 con/cơ sở trở lên, đạt 216,7% kế hoạch năm và đạt 65%NQ; có 02 cơ sở
/8 cơ sở chăn nuôi lợn với quy mô từ 60 con/cơ sở trở lên, đạt 25% kế hoạch năm và đạt 6,7%NQ. 
(7) Toàn huyện có 631 lồng cá trên lòng hồ thủy điện, đạt 126,2% KH năm và đạt 63,1%NQ. Sản lượng cá lồng ước đạt 447 tấn đạt 65,9% KH và đạt 47,1%NQ. Sau khi trừ tất cả chi phí, bình quân thu lãi 10 triệu đồng/lồng/năm.
c) Về xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và xúc tiến thương mại 

(8) Hiện huyện có 01 sản phẩm (Gạo đặc sản Séng cù) được cấp nhãn hiệu chứng nhận (100% kế hoạch năm và đạt 20% Nghị quyết)
. Tiếp tục quản lý và khai thác 08 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP năm 2020 đạt 72,7%KH năm và 72,7% NQ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa thực hiện việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong các đợt Hội chợ thương mại, tuy nhiên, các DN, HTX đang duy trì tốt việc giới thiệu sản phẩm OCOP tại các cửa hàng... tại Than Uyên, Lai Châu và Hà Nội, thông qua đó nhiều người tiêu dùng trong và ngoài địa bàn đã được giới thiệu và sử dụng sản phẩm nông nghiệp của huyện. Đối với các sản phẩm đăng ký, đánh giá phân hạng OCOP năm 2021, đã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức Hội đồng chấm vòng huyện cho 17 sản phẩm/08 chủ thể
; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 gửi tỉnh thẩm định.
(9) Hiện có 7 doanh nghiệp, HTX 
 thực hiện chuỗi liên kết - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt 116,7% KH và Nghị quyết. Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo Japonica (tẻ, hạt tròn) với quy mô 65 ha, với 300 lượt hộ tham gia, tại các xã Phúc Than, Mường Than.

3. Đánh giá chung

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết về sản xuất nông sản hàng hóa  tập trung, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thông qua việc áp dụng đồng bộ các giải pháp đã đề ra. Đến nay, 9/9 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa XIII và Nghị Quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã đề ra.
3.1. Những mặt đã đạt được

- Uỷ ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã chủ động nghiên cứu, triển khai, đảm bảo đưa Nghị quyết vào cuộc sống, 
- Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vùng sản xuất lúa, chè, vùng nuôi trồng thủy sản lòng hồ. Đang thực hiện rà soát các dự án thu hút đầu tư thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Bước đầu khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao hệ số sử dụng đất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, thay đổi tư duy, tập quán canh tác của người dân.
- Quản lý, khai thác tốt 08 sản phẩm OCOP năm 2020, phát triển thêm 17 sản phẩm OCOP năm 2021, đồng thời có kế hoạch chi tiết phát triển thêm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2022.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn ngân sách huyện... để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập chu người dân.
3.2. Tồn tại, hạn chế

- Quy mô sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện còn nhỏ lẻ, manh mún,  sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
- Việc phát triển nông nghiệp hàng hóa chủ yếu mới phát triển theo chiều rộng về quy mô, số lượng, chưa phát triển theo chiều sâu về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và việc chứng nhận áp dụng quy trình sản xuất an toàn.
- Một số diện tích cây trồng khâu chăm sóc, bảo vệ chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, còn để gia súc phá hoại. 
- Sản lượng chè búp tươi, sản lượng cá lồng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

3.3. Nguyên nhân 

- Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp, việc áp dụng khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản còn nhiều hạn chế.

- Thông tin thị trường, tư duy quản lý của một bộ phận cán bộ, người dân còn chậm được đổi mới, chưa quan tâm nhiều đến tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

- Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân trong sản xuất có thời điểm chưa thường xuyên, ý thức cộng đồng của một bộ phận Nhân dân chưa cao.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Nhiệm vụ

- Mở rộng, duy trì diện tích lúa hàng hóa tập trung đạt 1.500 ha. Trong đó, 330 ha diện tích lúa đặc sản (Sèng cù 300 ha, Tan Pỏm 30 ha), 450 ha lúa thuần chất lượng cao Tẻ tròn (Japonica) và 720 ha lúa chất lượng cao khác.

- Duy trì 1.665 ha ngô (trong đó có 550 ha ngô hàng hóa). Hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngô. 
-  Thực hiện trồng mới 150 ha, tại các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa. Phấn đấu toàn huyện có 100 ha chè sản xuất theo quy trình Vietgap.
- Bảo vệ,chăm sóc tốt diện tích cây ăn quả hiện có, nâng cao hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả đã thực hiện.

- Hỗ trợ trồng cỏ, làm chuồng trại chăn nuôi tập trung, có kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Toàn huyện có 12 cơ sở chăn nuôi đại gia súc với quy mô từ 20 con/cơ sở trở lên, 10 cơ sở chăn nuôi lợn với quy mô 60 con/cơ sở trở lên.

- Thực hiện hỗ trợ kinh phí làm mới 179 lồng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cá lồng trên địa bàn.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Gạo tẻ tròn Than Uyên.

- Phấn đấu có thêm 08 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia hội trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản tại địa phương, số đợt 03 đợt/năm.

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia ít nhất 03 đợt hội chợ nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản tại địa phương. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX hiện đang thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, hình thành chuỗi liên kết mới. 

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

2. Giải pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

- Thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, cơ cấu lại các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng vùng sản xuất đồng bộ, hiệu quả.

- Vận dụng tốt cơ chế chính sách, phát huy hiệu quả các nguồn lực để phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

- Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn

- Quan tâm xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm nông nghiệp của huyện có mặt tại một số thị trường trọng điểm trong và ngoài khu vực.
- Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện Than Uyên./.

	Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;
- BTT Uỷ ban MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;

- Ủy viên UBND huyện; 
- Lưu: VP.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lò Văn Hương


� Đồng thời, ban hành kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 01/3/2021 về thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 878/KH-UBND ngày 08/4/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 06/10/2020 “Về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/01/2021 về việc thực hiện trồng, chăm sóc chè trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn, thực hiện các nội dung Nghị quyết như: Công văn số 03/CV-PNN ngày 01/02/2021 về việc đăng ký thực hiện hỗ trợ sản xuất năm 2021; Công văn số 26/CV-PNN ngày 12/4/2021 về việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ trồng cây ăn quả  trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021; Công văn số 74/CV-PNN ngày 24/6/2021 về việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kinh phí làm lồng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021.


� Phúc Than 42 ha, Mường Than 70 ha, thị trấn Than Uyên 27 ha, Hua Nà 40 ha, Mường Cang 146 ha, Mường Kim 20 ha.


� Trồng mới năm 2021: Mường Mít 130 ha; Mường Cang 50 ha; Pha Mu 232 ha.


� Tổng số 26 cơ sở: Tà Hừa 2, Mường Than 1, Mường Kim 4, Mường Mít 1, Khoen On 1, Mường Cang 17.


� Tổng số 2 cơ sở: Phúc Than 1, Mường Than 1.


� Đang triển khai thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo Japonica (tẻ, hạt tròn) trên địa bàn huyện Than Uyên, trong đó có nội dung xây dựng xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận "gạo tẻ tròn Than Uyên", hiện đã tố chức xong Hội thảo thống nhất mẫu lô gô, tên và quy chế sử dụng cho Nhãn hiệu chứng nhận Gạo tẻ tròn Than Uyên, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022.


� Tại các xã Mường Cang 9 sản phẩm/2 chủ thể, Pha Mu 1sp/1 chủ thể, Mường Than 5sp/ 2 chủ thể, và thị trấn 2sp/1 chủ thể.


� Tiếp tục thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa (1) HTX Thanh Xuân với các hộ dân tại Mường Cang, Hua Nà, Tà Hừa. Diện tích thu mua 30 ha lúa Séng cù tại các xã Mường Cang, Hua Nà và 30 ha lúa Tan pỏm tại xã Tà Hừa. (2) Công ty Tuyền Phương và (3) công ty Hồng Đức thu mua chè; (4) Công ty Beefood và (5) công ty Nafood thu mua chanh leo; (6) Công ty cổ phần đầu tư rau quả Việt hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây ăn quả của các chuỗi (hiện nay chưa có sản phẩm). (7) Tập đoàn Đồng giao ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dứa.





